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Số: 36/2013/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013 

  
THÔNG TƯ 

Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn  
hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 
 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ về Cục trưởng Cục Hàng hải 
Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về đào tạo, cấp, 
thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng 
nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn hoa tiêu hàng hải (sau đây viết tắt là GCNKNCMHTHH) và Giấy 
chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (sau đây viết tắt là GCNVHĐHTHH). 

2. Thông tư này áp dụng đối với hoa tiêu hàng hải, tổ chức hoa tiêu hàng hải và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đào tạo, cấp, thu hồi GCNKNCMHTHH 
và GCNVHĐHTHH. 

Điều 2. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và 
Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 

1. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải 
a) GCNKNCMHTHH là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải đáp ứng các quy 

định tại Chương II của Thông tư này. Hoa tiêu hàng hải được cấp GCNKNCMHTHH 
hạng nào thì được phép dẫn tàu biển trong giới hạn của hạng đó; 

b) GCNKNCMHTHH gồm GCNKNCMHTHH hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất 
và Ngoại hạng; 
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c) Thời hạn sử dụng của GCNKNCMHTHH là 05 năm, kể từ ngày cấp. 
Trường hợp tuổi lao động của hoa tiêu hàng hải không còn đủ 05 năm thì thời hạn 
sử dụng của GCNKNCMHTHH tương ứng với tuổi lao động còn lại của hoa tiêu 
theo quy định của pháp luật về lao động; 

d) Mẫu GCNKNCMHTHH được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. 
2. Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 
a) GCNVHĐHTHH là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải, quy định vùng 

hoạt động và tuyến dẫn tàu mà hoa tiêu hàng hải được phép hành nghề. Hoa tiêu 
hàng hải chỉ được phép dẫn tàu ở các tuyến dẫn tàu ghi trong GCNVHĐHTHH; 

b) Hoa tiêu hàng hải đã qua thực tập dẫn tàu ở vùng hoạt động và tuyến dẫn 
tàu nào thì được cấp GCNVHĐHTHH tại vùng hoạt động và tuyến dẫn tàu đó; 

c) Thời hạn sử dụng của GCNVHĐHTHH tương ứng với thời hạn sử dụng 
GCNKNCMHTHH; 

d) Mẫu GCNVHĐHTHH được quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này. 
Điều 3. Hạng hoa tiêu hàng hải 
1. Hoa tiêu hàng hải hạng Ba là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH hạng 

Ba. Hoa tiêu hàng hải hạng Ba được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích 
dưới 4000 GT và có chiều dài tối đa đến 115 m. 

2. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH hạng 
Nhì. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích 
dưới 10.000 GT và có chiều dài tối đa đến 145 m. 

3. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH hạng 
Nhất. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung 
tích dưới 20.000 GT và có chiều dài tối đa đến 175 m. 

4. Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH 
Ngoại hạng. Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng được phép dẫn tất cả các loại tàu biển. 

5. Trong thời gian hoa tiêu hàng hải dẫn tàu có lỗi dẫn đến tai nạn hàng hải 
nghiêm trọng thì thời gian nâng hạng của hoa tiêu sẽ kéo dài thêm 06 tháng; đặc 
biệt nghiêm trọng thì thời gian nâng hạng của hoa tiêu sẽ kéo dài thêm 12 tháng. 

 
Chương II 

ĐÀO TẠO, THI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG  
CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN  

VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI 
 
Điều 4. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải 
1. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải bao gồm: 
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a) Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản là chương trình đào tạo áp 
dụng đối với những người tập sự hoa tiêu hàng hải; 

b) Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao là chương trình đào tạo áp 
dụng để nâng hạng hoa tiêu từ hạng Nhì lên hạng Nhất. 

2. Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải bao gồm những nội dung chính 
dưới đây: 

a) Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn 
bản pháp luật liên quan đến hoa tiêu hàng hải, Điều ước quốc tế liên quan đến an 
toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; 

b) Nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải; 
c) Huấn luyện điều động tàu biển; 
d) Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam; 
đ) Tiếng Anh nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải; 
e) Quản trị nguồn lực buồng lái; 
g) Khai thác, sử dụng thiết bị hàng hải trên buồng lái; 
h) Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển; 
i) Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, tàu khách và tàu Roro. 
3. Thực hiện xét nâng hạng hoa tiêu đối với hạng Ba lên hạng Nhì và hạng 

Nhất lên Ngoại hạng. 
Điều 5. Cơ sở đào tạo và việc thực tập hoa tiêu hàng hải 
1. Cơ sở đào tạo hoa tiêu hàng hải (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) là trường đại 

học, cao đẳng hàng hải có đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển được Bộ Giao 
thông vận tải chấp thuận. 

2. Nhiệm vụ của cơ sở đào tạo 
a) Tổ chức đào tạo theo chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải đã được Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt; 
b) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; 

đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo hoa tiêu 
hàng hải cho phù hợp; 

c) Thu, sử dụng học phí đào tạo hoa tiêu hàng hải theo quy định. 
3. Hoa tiêu hàng hải và tập sự hoa tiêu hàng hải được thực tập tại các tổ chức 

hoa tiêu hàng hải. 
Điều 6. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải 
1. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thi hoa 

tiêu hàng hải. 
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2. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm: Chủ 
tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, các ủy viên là lãnh đạo các 
Phòng chức năng có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, tổ chức hoa tiêu hàng 
hải và cơ sở đào tạo. 

3. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải có trách nhiệm tổ chức thi tốt nghiệp khóa 
đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản và khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao. 

4. Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải có nhiệm vụ dưới đây: 
a) Xét duyệt danh sách thí sinh theo các điều kiện quy định tại Chương II của 

Thông tư này; 
b) Tư vấn cho Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong việc lập ngân hàng đề 

thi cho từng hạng hoa tiêu hàng hải, vùng hoa tiêu hàng hải; đề nghị điều chỉnh, 
cập nhật đề thi cho sát với thực tế; 

c) Tổ chức, điều hành và kiểm tra các kỳ thi; 
đ) Xử lý các vụ việc xảy ra trong kỳ thi (nếu có); 
đ) Thành lập Ban Giám khảo thi tốt nghiệp khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ 

bản, khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao (sau đây gọi là Ban Giám khảo); 
e) Tổng hợp kết quả kỳ thi, báo cáo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết 

định công nhận học viên tốt nghiệp khóa đào tạo; 
g) Tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ sở đào tạo, học viên, tổ chức hoa tiêu 

về việc tổ chức, chương trình, quy trình đào tạo các hạng hoa tiêu hàng hải báo cáo 
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. 

Điều 7. Ban Giám khảo chấm thi tốt nghiệp 
1. Ban Giám khảo có từ 05 đến 07 thành viên, đáp ứng một trong các tiêu 

chuẩn chuyên môn dưới đây: 
a) Là hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng và có thời gian hành nghề hoa tiêu hàng 

hải Ngoại hạng ít nhất 36 tháng; 
b) Là thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 3000 GT trở lên và có thời 

gian đảm nhiệm chức danh tương ứng ít nhất 36 tháng; 
c) Là chuyên gia có uy tín về chuyên môn, nghiệp vụ hàng hải; 
d) Đại diện Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ đường thủy nội địa. 
2. Ban Giám khảo thi tốt nghiệp có nhiệm vụ dưới đây: 
a) Tổ chức hỏi thi, chấm thi, tổng hợp báo cáo kết quả thi theo quy định; 
b) Kiến nghị Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải điều chỉnh kịp thời những sai sót 

trong đề thi; 
c) Xử lý những vi phạm quy chế thi theo thẩm quyền và báo cáo Hội đồng thi 

hoa tiêu hàng hải. 
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Điều 8. Điều kiện tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải 
1. Học viên tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản phải đáp ứng các 

điều kiện dưới đây: 
a) Tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên ở các 

trường hàng hải; 
b) Đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan vận hành boong tàu biển có tổng dung 

tích từ 500 GT trở lên ít nhất 12 tháng; 
c) Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định; 
đ) Có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 2 hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình 

độ B hoặc tương đương trở lên. 
2. Học viên tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao phải đáp ứng các 

điều kiện dưới đây: 
a) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển từ bậc đại học trở lên 

ở các trường hàng hải; 
b) Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định; 
c) Có chứng chỉ tiếng Anh hàng hải trình độ 3 hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình 

độ C hoặc tương đương trở lên; 
d) Có GCNKNCMHTHH hạng Nhì; 
đ) Độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất 300 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng 

Nhì hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng Nhì ít 
nhất 24 tháng, được tổ chức hoa tiêu hàng hải và Cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận. 

Điều 9. Hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản và khóa đào 
tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao 

1. Hồ sơ tham dự khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản bao gồm các giấy tờ 
sau đây: 

a) Đơn xin học (đối với người tự xin học) hoặc công văn đề nghị của cơ quan, 
tổ chức quản lý; 

b) Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp chuyên ngành; 
c) Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và sổ 

thuyền viên; 
d) Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ tiếng Anh; 
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định; 
e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chính quyền địa 

phương cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu. 


